PHÒNG GD & ĐT ……..				       Chữ kí GT1: ......
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: Công dân 6             
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
	Họ và tên: ………………………………  Lớp:  ……………….. 
Số báo danh: …………………………….Phòng KT:…………..
	Mã phách





	Điểm bằng số


	Điểm bằng chữ
	Chữ ký của GK1
	Chữ ký của GK2
	Mã phách


     
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho 
A. con người và xã hội. 
B. môi trường tự nhiên.
C. kinh tế và xã hội.
D. kinh tế thế giới.
Câu 2: Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi mưa dông, lốc, sét chúng ta cần tránh 
A. trú dưới gốc cây, cột điện.
B. tắt thiết bị điện trong nhà.
C. tìm nơi trú ẩn an toàn.
D. ở nguyên trong nhà.
Câu 3: Ý nghĩa nào sau đây không phải sống tiết kiệm? 
A. biết quý trọng thành quả lao động của bản thân và người khác.
B. đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.
C. làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.
D. tằn tiện trong chi tiêu giúp làm giàu cho gia đình và xã hội.
Câu 4 : Khi đang chơi trong nhà, T thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen của bố mẹ, muốn vào nhà T để chơi. Nếu em là T em sẽ làm như thế nào? 
A. Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà.
B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi.
C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác.
D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết.
Câu 5: Hạnh đang xem chương trình tivi yêu thích thì trời bỗng nổi cơn dông, mây đen ùn ùn kéo tới, trời mưa tầm tã. Nếu em là Hạnh em sẽ làm như thế nào? 
A. Tiếp tục xem chương trình yêu thích
B. Tắt tivi và các thiết bị điện.
C. Tắt tivi và ra ngoài xem hiện tượng mưa dông.
D. Mở các chương trình để theo dõi tiếp.
Câu 6: Tiết kiệm là ......?
 A. biết sử dụng hợp lí, có hiệu quả của cải, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
 B. sử dụng thoải mái thời gian, sức lực, của cải vật chất và sức lực của mình và của người khác.
 C. sử dụng của cải vật chất, thời gian của mình và người khác một cách hoang phí.
 D. sử dụng của cải vật chất, thời gian của mình và người khác một cách xa xỉ.
Câu 7: Phương án nào sau đây không thoát khỏi tình huống nguy hiểm? 
A. Hét to, kêu cứu, tìm sự hỗ trợ của người lớn
B. Đánh lạc hướng đối phương
C. Gọi điện cho người thân hoặc cơ quan hỗ trợ
D. Tránh những chỗ đông người, không cần của hỗ trợ người lớn
Câu 8: Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người? 
A. Đá trượt lở trên núi xuống đường.
B. Đang đi trên đường xuất hiện sấm sét.
C. Bạn T đi học về thấy cơn dông tìm chỗ trú ẩn.
D. Các bạn đang tụ tập thấy mưa dông xuất hiện.
B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người có những bước nào?
Câu 2 (2 điểm): Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm của các bạn dưới đây, vì sao?
	Hành vi
	Phù hợp
	Không phù hợp
	Lí do

	a. Nước lũ chia cắt đường về nhà, Mạnh và Quyết vẫn vượt lũ. Hai bạn còn thi thố xem ai bơi nhanh hơn
	
	
	

	b. Ngoài trời đang có sấm sét mà Khang vẫn dùng ti vi và các thiết bị điện.
	
	
	

	c. Tan học, trời nổi cơn dông, Mai và Hương quyết định ở lại trường đợi mưa ngớt rồi mới về.
	
	
	

	d. Đá bóng xong, Nam rủ Tuấn xuống tắm ở một hồ nước vắng người mà Nam mới phát hiện
	
	
	


 
Câu 3 (2 điểm): Em hãy chia sẻ câu chuyện, tấm gương về lối sống tiết kiệm mà em biết. Em học được điều gì từ những câu chuyện, tấm gương đó?
        
BÀI LÀM
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TRƯỜNG THCS ........ 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2021 – 2022
                                             MÔN: CÔNG DÂN 6

 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)    
         Từ câu 1 - 8: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	D
	D
	B
	A
	D
	A


         
          B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)    
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

	- Học sinh nêu được ba bước. 
- Học sinh nêu được nôi dung của ba bước đó.
- Bước 1: Nhận diện, đánh giá tình huống nguy hiểm:
+ Nguy hiểm đến từ đối tượng nào?
+ Nguy cơ có thể gặp phải trong tình huống nguy hiểm là gì?
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu không thoát khỏi tình huống nguy hiểm?
- Bước 2: Tìm kiếm phương án thoát khỏi tình huống nguy hiểm:
+ Hét to, kêu cứu, tìm sự hỗ trợ của người lớn.
+ Đánh lạc hướng đối phương.
+ Gọi điện thoại cho người thân và các cơ quan hỗ trợ khẩn cấp (111, 112, 113, 114,...).
+ Chạy đến chỗ đông người để thoát khỏi đối tượng gây nguy hiểm.
- Bước 3: Lựa chọn và thực hiện phương án thoát khỏi tình huống nguy hiểm: Bình tĩnh để có cách xử lí phù hợp trong từng tình huống nguy hiểm.
	1,0đ
1,0đ

	
Câu 2






	a. Nước lũ chia cắt đường về nhà, Mạnh và Quyết vẫn vượt lũ. Hai bạn còn thi thố xem ai bơi nhanh hơn 
- Không phù hợp
- Lý do: (Giải thích lý do phù hợp): Hai  bạn làm như vậy là không an toàn vì nước lũ rất mạnh, có thể cuốn trôi luôn cả Mạnh và Quyết.
	

0,25đ
0,25đ

	
	b. Ngoài trời đang có sấm sét mà Khang vẫn dùng ti vi và các thiết bị điện.
- Không phù hợp
- Lý do: (Giải thích lý do phù hợp): Nguy hiểm, rất dễ bị sét đánh vào nhà
	

0,25đ
0,25đ

	
	c. Tan học, trời nổi cơn dông, Mai và Hương quyết định ở lại trường đợi mưa ngớt rồi mới về.
- Phù hợp
- Lý do: (Giải thích lý do phù hợp): Mai và Hương đã ý thức được sự nguy hiểm khi trời có dông, vì rất có thể nếu các bạn vẫn tiếp tục đi về khi trời nổi dông thì sẽ gặp sấm sét đánh xuống đường.
	

0,25đ
0,25đ

	
	d. Đá bóng xong, Nam rủ Tuấn xuống tắm ở một hồ nước mà Nam mới phát hiện
- Không phù hợp
- Lý do : (Giải thích lý do phù hợp): Dễ bị đuối nước và không có ai cứu vì vắng người
	

0,25đ
0,25đ

	Câu 3
	HS phải nêu được các ý sau đây:
- Tấm gương/ câu chuyện đó nói về ai?
- Họ sống tiết kiệm cái gì và như thế nào?
- Em học được điều gì tự những tấm gương đó?
- Bản thân em có thể tiết kiệm ở những điều khác không?

	
 0,5đ
 0,5đ
 0,5đ
 0,5đ
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	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	
VẬN DỤNG
	
	
VẬN DỤNG CAO
	CỘNG

	
	
TNKQ
	
TL
	
TNKQ
	
TL
	
TNKQ
	
TL
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	Chủ đề 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người




Số câu: 4
Số điểm: 3,5đ
Tỉ lệ: 35%
	Khái niệm về tình huống nguy hiểm
	Các bước ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người
	
	
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người
	
	
	
	

	
	Số câu: 2
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	
	 

	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	

	
Chủ đề 8:
Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người



Số câu: 4
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người
	
	Tình huống nguy hiểm từ con người
	Đồng tình hay không tình
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên 
	
	
	
	

	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	 Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	

	
Chủ đề 9:
Tự lập


Số câu: 3
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
	Khái niệm Tiết kiệm
	
	Ý nghĩa của sống tiết kiệm
	
	
	
	
	Lập kế hoạch chi tiêu 
	

	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	

	
Tổng số câu: 11
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%

	5
4đ
40%
	3
3,0đ
30%
	2
1,0đ
10%
	1
2,0đ
20%
	11
10đ
100%





[bookmark: _GoBack]
